
SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

1 Hoàng Mai Vân Anh 25/10/1979 Thái Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.31 A QM 019645 2024-2014/KT

2 Nguyễn Tuấn Anh 28/10/1983 Nam Định Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.83 B+ QM 019646 2025-2014/KT

3 Trần Thị Hồng Bích 24/01/1985 Hải Dương Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.51 B+ QM 019647 2026-2014/KT

4 Đặng Thị Thanh Bình 19/01/1977 Quảng Trị Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.44 A QM 019648 2027-2014/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)
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5 Nguyễn Huy Cảnh 02/06/1982 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.23 B+ QM 019649 2028-2014/KT

6 Lại Hải Châu 28/06/1978 Nam Định Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.34 A QM 019650 2029-2014/KT

7 Nguyễn Bá Châu 22/06/1966 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.25 A+ QM 019651 2030-2014/KT

8 Nguyễn Văn Danh 28/04/1976 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.20 A QM 019652 2031-2014/KT
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9 Dương Anh Dũng 18/03/1985 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.35 A QM 019653 2032-2014/KT

10 Hoàng Sỹ Đăng 30/10/1979 Quảng Bình Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.80 B+ QM 019654 2033-2014/KT

11 Trần Quang Đông 15/05/1972 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.44 A QM 019655 2034-2014/KT

12 Nguyễn Thành Đồng 02/12/1985 Lâm Đồng Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.45 B+ QM 019656 2035-2014/KT
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13 Hà Thị Hương Giang 26/06/1980 Vĩnh Phúc Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.20 A QM 019657 2036-2014/KT

14 Bùi Mạnh Hà 08/05/1978 Yên Bái Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.02 A QM 019658 2037-2014/KT

15 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/11/1986 Phú Thọ Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.26 B QM 019659 2038-2014/KT

16 Bùi Đức Hiền 11/01/1983 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.13 A QM 019660 2039-2014/KT
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17 Nguyễn Công Hiền 12/07/1972 Hà Tĩnh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.07 A QM 019661 2040-2014/KT

18 Đặng Thị Phương Hoa 16/06/1985 Hà Tĩnh Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.43 A+ QM 019662 2041-2014/KT

19 Nguyễn Tiến Hòa 26/11/1986 Hà Nam Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.34 A QM 019663 2042-2014/KT

20 Nguyễn Hữu Hoàng 17/05/1984 Hưng Yên Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.56 A QM 019664 2043-2014/KT

Trang 5/22



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

21 Lê Tiến Huân 22/04/1980 Hà Tĩnh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.31 A+ QM 019665 2044-2014/KT

22 Nguyễn Công Huân 09/01/1978 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.09 A QM 019666 2045-2014/KT

23 Lương Thị Thu Hường 10/03/1983 Quảng Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.92 B+ QM 019667 2046-2014/KT

24 Phạm Trung Kiên 01/02/1984 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.73 B+ QM 019668 2047-2014/KT
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25 Vũ Xuân Khiêm 21/08/1976 Nam Định Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.27 B+ QM 019669 2048-2014/KT

26 Vũ Thị La 05/09/1985 Hưng Yên Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.1 A QM 019670 2049-2014/KT

27 Nguyễn Thị Cảnh Lan 06/08/1985 Nghệ An Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.91 B+ QM 019671 2050-2014/KT

28 Võ Thị Hồng Lan 10/09/1983 Hà Tĩnh Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.39 A+ QM 019672 2051-2014/KT
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29 Đặng Thị Nhật Lệ 19/08/1986 Nghệ An Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.34 B+ QM 019673 2052-2014/KT

30 Hoàng Diệu Linh 19/11/1987 Cao Bằng Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.01 A QM 019674 2053-2014/KT

31 Nguyễn Thị Ái Linh 24/12/1976 Nghệ An Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.98 B+ QM 019675 2054-2014/KT

32 Phí Mạnh Linh 21/10/1982 Hải Dương Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.91 A QM 019676 2055-2014/KT
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33 Nguyễn Thị Mai Loan 05/08/1977 Hà Tĩnh Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.45 B+ QM 019677 2056-2014/KT

34 Nguyễn Phùng Lưu 05/09/1979 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.11 A QM 019678 2057-2014/KT

35 Lưu Thị Thanh Mai 12/10/1985 Phú Thọ Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.75 B+ QM 019679 2058-2014/KT

36 Nguyễn Đức Mạnh 12/08/1985 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.06 A QM 019680 2059-2014/KT
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37 Cao Thị Lan Mây 31/07/1974 Bắc Ninh Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.01 A QM 019681 2060-2014/KT

38 Ngô Thanh Minh 20/05/1980 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.99 B QM 019682 2061-2014/KT

39 Nguyễn Khắc Minh 01/05/1972 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.25 A QM 019683 2062-2014/KT

40 Vũ Đức Minh 20/12/1985 Ninh Bình Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.2 A QM 019684 2063-2014/KT
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41 Hồ Nam 10/10/1968 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.04 A QM 019685 2064-2014/KT

42 Nguyễn Sỹ Nam 02/02/1978 Thanh Hóa Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.05 B+ QM 019686 2065-2014/KT

43 Nguyễn Thị Tố Nga 05/01/1977 Thái Nguyên Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.96 A QM 019687 2066-2014/KT

44 Cao Đại Nghĩa 30/12/1985 Bắc Ninh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.22 A QM 019688 2067-2014/KT
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45 Trần Đại Nghĩa 21/11/1969 Vĩnh Phúc Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.66 B+ QM 019689 2068-2014/KT

46 Đỗ Huyền Bảo Ngọc 23/08/1977 Yên Bái Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.15 A QM 019690 2069-2014/KT

47 Mai Hồng Ngọc 30/01/1980 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.27 A QM 019691 2070-2014/KT

48 Nguyễn Minh Ngọc 20/11/1976 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.8 A QM 019692 2071-2014/KT
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49 Trần Nhật Phong 23/10/1983 Hà Tĩnh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.16 A QM 019693 2072-2014/KT

50 Nguyễn Hà Phương 06/02/1985 Bắc Ninh Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.88 A QM 019694 2073-2014/KT

51 Nguyễn Thu Phương 01/07/1983 Hải Dương Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.25 B+ QM 019695 2074-2014/KT

52 Lương Văn Sáng 01/01/1976 Thái Bình Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.66 A QM 019696 2075-2014/KT
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53 Nguyễn Thị Song 16/11/1987 Hà Tĩnh Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.34 A QM 019697 2076-2014/KT

54 Nguyễn Hữu Sơn 20/10/1976 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.8 A QM 019698 2077-2014/KT

55 Nguyễn Thái Sơn 21/08/1973 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.59 A+ QM 019699 2078-2014/KT

56 Tạ Đức Sơn 26/06/1983 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.07 A QM 019700 2079-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

57 Phan Thị Quỳnh Tâm 06/05/1986 Hà Tĩnh Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.48 A QM 019701 2080-2014/KT

58 Phan Thị Thanh Tâm 10/09/1980 Nghệ An Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.11 B+ QM 019702 2081-2014/KT

59 Phạm Huy Toàn 28/02/1982 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.19 B+ QM 019703 2082-2014/KT

60 Bùi Thanh Tuấn 17/07/1983 Tuyên Quang Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.01 B+ QM 019704 2083-2014/KT

Trang 15/22



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

61 Lê Anh Tuấn 11/10/1980 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.07 A QM 019705 2084-2014/KT

62 Nguyễn Anh Tuấn 02/09/1979 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.13 B QM 019706 2085-2014/KT

63 Trần Danh Tuấn 03/06/1977 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.86 A+ QM 019707 2086-2014/KT

64 Võ Anh Tuấn 19/03/1972 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.34 A QM 019708 2087-2014/KT

Trang 16/22



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 
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Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

65 Hà Thị Tuyển 11/03/1978 Bắc Giang Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.27 B+ QM 019709 2088-2014/KT

66 Phạm Xuân Tuyển 17/04/1976 Ninh Bình Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.94 A+ QM 019710 2089-2014/KT

67 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20/05/1973 Vĩnh Phúc Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.43 A QM 019711 2090-2014/KT

68 Đặng Văn Thái 16/02/1982 Hà Tĩnh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3 A+ QM 019712 2091-2014/KT

Trang 17/22



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
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Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

69 Phan Văn Thanh 07/04/1981 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.15 B QM 019713 2092-2014/KT

70 Vũ Thị Phương Thảo 02/09/1987 Lào Cai Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.16 B QM 019714 2093-2014/KT

71 Đặng Văn Thắng 08/12/1970 Hưng Yên Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.73 A QM 019715 2094-2014/KT

72 Nguyễn Chiến Thắng 12/06/1978 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.98 A QM 019716 2095-2014/KT

Trang 18/22



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

73 Lương Đức Thiện 01/05/1986 Yên Bái Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.99 A QM 019717 2096-2014/KT

74 Lê Minh Thoa 23/01/1972 Thái Bình Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.64 A QM 019718 2097-2014/KT

75 Phạm Hồng Thúy 17/03/1982 Vĩnh Phúc Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.15 B+ QM 019719 2098-2014/KT

76 Trần Văn Trà 02/11/1976 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.14 B+ QM 019720 2099-2014/KT

Trang 19/22



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Số 
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Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

77 Nguyễn Thế Trung 15/08/1978 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.15 A+ QM 019721 2100-2014/KT

78 Trần Úy Uyên 03/02/1975 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.03 A QM 019722 2101-2014/KT

79 Trần Văn Vạn 20/10/1973 Hải Dương Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.19 A QM 019723 2102-2014/KT

80 Dương Thanh Văn 21/02/1984 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.36 A+ QM 019724 2103-2014/KT

Trang 20/22



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

81 Dương Lê Vân 15/06/1986 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.2 A QM 019725 2104-2014/KT

82 Đặng Thanh Vân 02/11/1981 Nghệ An Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.02 B QM 019726 2105-2014/KT

83 Đồng Xuân Vân 27/07/1968 Hà Tĩnh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.19 A+ QM 019727 2106-2014/KT

84 Nguyễn Trọng Vân 16/05/1977 Hà Tĩnh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.6 A QM 019728 2107-2014/KT

Trang 21/22



SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3189/QĐ-ĐHQGHN ngày 11 tháng 9 năm 2014 của ĐHQGHN)

85 Phan Công Việt 20/10/1973 Hà Tĩnh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.44 B+ QM 019729 2108-2014/KT

86 Nguyễn Tất Vũ 03/10/1974 Quảng Ninh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.07 A+ QM 019730 2109-2014/KT

87 Nguyễn Thị Vui 02/10/1983 Bắc Giang Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.26 C+ QM 019731 2110-2014/KT

Danh sách này gồm 87 học viên.

Trang 22/22


